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II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt: (35 phút)		                      
   * Đọc thầm bài sau:
	[image: Hình ảnh Hộp Quà Cây Thông Noel Tinh Tế PNG , Cây Thông ...]TÔI QUÊN
Sáng nay, mẹ dặn Mít ở nhà nhớ mở cửa chuồng gà để thả gà ra vườn bới đất. Nhưng vì mải chơi bóng đá nên Mít quên không làm. 
Giáng sinh đến, Mít viết thư cho ông già Nô-en và khoe với mẹ: “Mẹ ơi, con xin ông già Nô-en một quả bóng màu đỏ, một đôi vợt màu xanh, một đôi găng tay bóng chày màu trắng và cả một cái mũ cầu thủ màu vàng nữa”.
Đêm Giáng sinh, Mít thấp thỏm mong trời mau sáng.
Vừa ngủ dậy, Mít tìm ngay tới chỗ ông già Nô-en vẫn để quà hằng năm. Trời ơi, không có quà gì cả! Ông già Nô-en chỉ để lại một lá thư. Trong thư, ông viết hai chữ thật to: “TÔI QUÊN!”. Mít ngồi xuống, nước mắt cứ muốn ứa ra.
Mẹ rủ Mít sang nhà ông nội. Năm nay, nhà ông nội có một cây thông Nô-en rất to. Điều kì lạ là dưới gốc thông có tất cả những món quà mà Mít muốn ông già Nô-en tặng.
Kể từ hôm ấy, Mít đỡ quên hẳn. Vì mỗi lần Mít quên, mẹ lại nhắc: “Cẩn thận kẻo ông già Nô-en quên quà Giáng sinh năm sau của con nữa đấy”.
                                                                                                     Theo Đỗ Xuân Thảo



* Dựa vào bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Mít là một bạn nhỏ thế nào?
a. Thích thể thao, chăm chỉ, cần mẫn. 
b. Thích chơi thể thao, hay quên.
c. Không thích chơi thể thao, vui vẻ.
Câu 2: Dựa vào các đồ vật Mít xin ông già,  em hãy cho biết Mít thích những môn thể thao nào?
a.  bóng đá, bơi lội, bóng chày.
b. bóng chày, cầu lông, bơi lội. 
c. bóng chày, bóng đá, cầu lông. 
Câu 3:  Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B cho phù hợp với  nội dung 
bài đọc.
	A
	
	B

	1. đôi găng tay bóng chày
	
	a. màu vàng

	2. mũ cầu thủ
	
	b. màu xanh

	3. đôi vợt
	
	c. màu trắng

	4. quả bóng
	
	d.  màu đỏ


Câu 4: Vì sao ông già Nô – en không tặng quà Giáng sinh cho Mít ?
a. Vì ông muốn nhắc nhở Mít phải luôn chú ý ghi nhớ mọi việc. 
b. Vì Mít quên không viết thư cho ông già Nô-en.
c. Vì ông già Nô-en quên không đọc thư của Mít.
Câu 5:  Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?
a. Mít là một cậu bé rất hay quên.
b. Mít ngồi xuống, nước mắt cứ muốn ứa ra.
c. Kể từ hôm ấy, Mít đỡ quên hẳn. 
Câu 6:  Từ chỉ hoạt động trong câu “Mẹ rủ Mít sang nhà ông nội.” là:
……………………………………………………………………………………
Câu 7:  Nếu con là bạn Mít, khi được gặp ông già Nô – en con sẽ nói điều gì? 
Hãy viết lại câu con muốn nói : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 8: Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than thay cho các ô vuông:
Nhìn thấy những món quà dưới gốc cây thông bên nhà ông nội, Mít rất ngạc nhiên:

- Ông ơi        Những món quà này ông để dành tặng cho ai vậy


- À        Đó là những món quà ông để dành tặng cho những đứa cháu chăm chỉ, luôn ghi nhớ công việc của mình
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A. KIỂM TRA ĐỌC                                                              ĐT: ..........       ĐH: ..........
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt: (35 phút)		                      
   * Đọc thầm bài sau:
	TÔI QUÊN
Sáng nay, mẹ dặn Mít ở nhà nhớ mở cửa chuồng gà để thả gà ra vườn bới đất. Nhưng vì mải chơi bóng đá nên Mít quên không làm. 
Giáng sinh đến, Mít viết thư cho ông già Nô-en và khoe với mẹ: “Mẹ ơi, con xin ông già Nô-en một quả bóng màu đỏ, một đôi vợt màu xanh, một đôi găng tay bóng chày màu trắng và cả một cái mũ cầu thủ màu vàng nữa”.
[image: Hình ảnh Hộp Quà Cây Thông Noel Tinh Tế PNG , Cây Thông ...]Đêm Giáng sinh, Mít thấp thỏm mong trời mau sáng.
Vừa ngủ dậy, Mít tìm ngay tới chỗ ông già Nô-en vẫn để quà hằng năm. Trời ơi, không có quà gì cả! Ông già Nô-en chỉ để lại một lá thư. Trong thư, ông viết hai chữ thật to: “TÔI QUÊN!”. Mít ngồi xuống, nước mắt cứ muốn ứa ra.
Mẹ rủ Mít sang nhà ông nội. Năm nay, nhà ông nội có một cây thông Nô-en rất to. Điều kì lạ là dưới gốc thông có tất cả những món quà mà Mít muốn ông già Nô-en tặng.
Kể từ hôm ấy, Mít đỡ quên hẳn. Vì mỗi lần Mít quên, mẹ lại nhắc: “Cẩn thận kẻo ông già Nô-en quên quà Giáng sinh năm sau của con nữa đấy”.
                                                                                                     Theo Đỗ Xuân Thảo


* Dựa vào bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Mít là một bạn nhỏ thế nào?
a. Thích thể thao, chăm chỉ, cần mẫn. 
b. Không thích chơi thể thao, vui vẻ.
c. Thích chơi thể thao, hay quên. 
Câu 2: Dựa vào các đồ vật Mít xin ông già,  em hãy cho biết Mít thích những môn thể thao nào?
a. bóng chày, bóng đá, cầu lông. 
b. bóng đá, bơi lội, bóng chày. 
c. bóng chày, cầu lông, bơi lội.
Câu 3:  Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B cho phù hợp với  nội dung bài đọc.

	A
	
	B

	1. đôi găng tay bóng chày
	
	a. màu xanh

	2. mũ cầu thủ
	
	b. màu trắng

	3. đôi vợt
	
	c. màu đỏ

	4. quả bóng
	
	     d. màu vàng


Câu 4: Vì sao ông già Nô – en không tặng quà Giáng sinh cho Mít ?
a. Vì ông già Nô-en quên không đọc thư của Mít.
b. Vì ông muốn nhắc nhở Mít phải luôn chú ý ghi nhớ mọi việc. 
c. Vì Mít quên không viết thư cho ông già Nô-en. 
Câu 5:  Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?
a. Mít ngồi xuống, nước mắt cứ muốn ứa ra.
b. Mít là một cậu bé rất hay quên. 
c. Kể từ hôm ấy, Mít đỡ quên hẳn. 
Câu 6:  Từ chỉ hoạt động trong câu “Mẹ rủ Mít sang nhà ông nội.” là:
………………………………………………………………………………………
Câu 7: Nếu con là bạn Mít, khi được gặp ông già Nô – en con sẽ nói điều gì? Hãy viết lại câu con muốn nói :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 8: Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than thay cho các ô vuông:
Nhìn thấy những món quà dưới gốc cây thông bên nhà ông nội, Mít rất ngạc nhiên:


- Ông ơi        Những món quà này ông để dành tặng cho ai vậy

- À       Đó là những món quà ông để dành tặng cho những đứa cháu chăm chỉ, luôn ghi nhớ công việc của mình
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A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: (4 điểm)
Mỗi HS đọc một đoạn văn sau và trả lời 1câu hỏi trong đoạn văn đó. 
Có một bầy hươu
         Một bầy hươu đang gặm cỏ bên dòng suối thì một chú hươu bé nhỏ đi tới. Chú hươu con bị đau chân, bước đi tập tễnh. Bộ lông xác xơ đầy những vết bùn đất. Chắc là chú ta vừa bị ngã rất đau. Chú Hươu nói:
· Các bạn ơi! Cho tôi ăn cùng với nhé!
Câu hỏi : Vì sao chú hươu đi tập tễnh?










Góc nhỏ yêu thương
      Trong sân trường, thư viện xanh nằm dưới vòm cây rợp mát. Giờ ra chơi, chúng em chạy ùa đến đây để gặp lại những người bạn bước ra từ trang sách.
Sách, báo được đặt trong những túi vải, hộp thư sơn màu bắt mắt. Có rất nhiều loại sách hay và đẹp để chúng em chọn đọc như Truyện cổ tích, Những câu hỏi vì sao …
Câu hỏi: Thư viện xanh nằm ở đâu?
Cỏ và lúa
       Ngày xưa, cỏ và lúa là hai chị em ruột, dáng dấp giống hệt nhau. Khi lớn lên, mẹ cho cỏ và lúa ăn riêng, mỗi người một cánh đồng.
Lúa chăm chỉ hứng nắng, đón gió, tích lũy chất màu từ đất, làm ra những hạt thóc vàng. Còn cỏ, chỉ mải đùa nghịch với những giọt sương đọng trên lá. Dần dần, cỏ ốm o gầy còm, chẳng làm ra sản phẩm gì có ích.
Câu hỏi: Vì sao lúa lại làm ra được những hạt thóc vàng
Người thầy năm xưa
	        Ngày đầu vào lớp học mới, tôi đứng rụt rè ở cửa lớp vì e sợ thầy, không quen bạn. Thầy nhìn thấy tôi và hỏi han ân cần. Nhìn ánh mắt trìu mến và cầm bàn tay ấm áp của thầy, tôi bước vào lớp trong sự yên tâm lạ thường. Được thầy dạy dỗ, tôi càng thấy yêu quý thầy hơn. 
Câu hỏi: Điều gì khiến bạn nhỏ cảm thấy yên tâm?
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B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 
1. Chính tả: Nghe - viết (4 điểm): Thời gian: 15  phút
Bố làm thợ mộc
Gỗ của bố thường chỉ là những cái thùng cũ, những mảnh ván thừa, nhiều khi lấm lem đất cát. Nhưng khi lưỡi bào, lưỡi đục của bố đã gọt hết lượt da xấu xí đi thì mặt gỗ nào hiện ra cũng đẹp.
2. Tập làm văn (6 điểm)
		Đề bài: Viết 4 -5 câu tả một đồ chơi mà em yêu thích. 







		























TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HKI- LỚP 2
Năm học: 2023 - 2024

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng ; tốc độ đọc đạt yêu cầu (60-70 tiếng/phút) : 1điểm. 
  Đạt 1 trong 2 yêu cầu: 0,5 điểm.
- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) : 1 điểm. 
 Đọc sai từ 6 – 10 tiếng : 0,5 điểm. Đọc sai trên 10 tiếng: 0 điểm.
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm	
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm. 
+ Trả lời chưa thành câu hoặc thiếu ý: 0,5 điểm; 
+ Không trả lời được câu hỏi: 0 điểm
Đoạn 1: Vì chú hươu con đi tập tễnh? ( Vì chú bị  ngã đau chân)
	Đoạn 2:  Điều gì khiến bạn nhỏ cảm thấy yên tâm? (Bạn nhỏ cảm thấy yên tâm vì thấy ánh mắt trìu mến và bàn tay ấm áp của thầy giáo mới.)
Đoạn 3: Vì sao lúa lại làm ra được những hạt thóc vàng? (Vì lúa chăm chỉ hứng nắng, đón gió, tích lũy chất màu từ đất nên làm ra được những hạt thóc vàng)
Đoạn 4:  Thư viện xanh nằm ở đâu? (Thư viện xanh nằm ở trong sân trường, dưới vòm cây rợp mát)	
B/ Kiểm tra viết (10 điểm)
I. Chính tả: Nghe viết : 4 điểm
- Tốc độ đạt yêu cầu (45-55 chữ/15 phút) : 0,5 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng  chữ, cỡ chữ: 0,5 điểm
- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 0,5 điểm
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 2 lỗi) : 2,5điểm. Mắc 3,4 lỗi: 2 điểm. Mắc 5,6 lỗi: 1,5 điểm. Mắc 7,8 lỗi: 1 điểm. Mắc 9,10 lỗi: 0,5 điểm. Mắc trên 10 lỗi: Không cho điểm.
II. Tập làm văn:   (6 điểm)
 1. Nội dung (ý):   4 điểm 
  Học sinh viết được đoạn văn đúng yêu cầu của đề bài.
- Bài viết đủ số câu    					                               1 điểm
- Giới thiệu được đồ chơi mà HS yêu thích.     	                               1 điểm
- Đồ chơi đó có đặc điểm gì nổi bật (chất liệu, hình dáng, màu sắc,..)?  1 điểm
- Nêu được tình cảm của mình đối với đồ chơi đó                .                 1 điểm
  2.  Kỹ năng :  2 điểm
  - Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc quá 3 lỗi chính tả:     1điểm
  - Câu văn có sự liên kết, lời văn chân thật:                   	                            1điểm
  3. Lưu ý:
- Không đúng chủ đề không cho điểm.
- Không đảm bảo số câu không cho điểm

II/ Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm)

	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm 

	1
	b
	c
	0.5 điểm

	2
	c
	a
	0.5 điểm

	3
	Nối đúng  cả 4 dòng
1 – c; 2 – a; 3 – b; 4 – d
( nối sai 1 dòng trừ 0,25 điểm)
	Nối đúng  cả 4 dòng
1 – b; 2 – d; 3 – a; 4 – c
( nối sai 1 dòng trừ 0,25 điểm)
	0,5 điểm

	4
	a
	b
	0.5 điểm

	5
	b
	a
	1 điểm

	6
	rủ, sang
( ghi đúng mỗi từ chỉ HĐ được 0,5 điểm)
	1 điểm

	7
	VD: Cháu sẽ không quên nữa ông ạ! 
Năm sau ông nhớ tặng quà cho cháu nhé!
Năm sau ông đừng quên tặng quà cho cháu nhé!
Ông ơi! Cháu hứa cháu sẽ không quên công việc nữa ạ!
……………………………………………………………
( Nếu đầu câu không viết hoa, dùng sai dấu câu trừ 0,25 điểm)
	1 điểm

	8
	Điền đúng mỗi dấu được 0,25 điểm
	1 điểm
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